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I. MA TRẬN
	TT
	Kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	

	
	
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
(phút)
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
(phút)
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
(phút)
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
(phút)
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
(phút)

	1
	Listening
	10
(4 câu)
	4
	10
(4 câu)
	4
	
	
	
	
	20
	8

	2
	Language
	12,5
(5 câu)
	5
	17,5
(7 câu)
	7
	
	
	
	
	30
	12

	3
	Reading
	15(6 câu)
	9
	5(2 câu)
	5
	5(2 câu)
	6
	
	
	25
	20

	4
	Writing
	
	
	
	
	15
(6câu)
	12

	10
(4câu)
	8
	25
	20

	Tổng
	37,5

	18
	32,5

	16
	20

	18
	10
	8
	100
	60

	Tỉ lệ (%)
	37,5

	32,5

	20

	10
	
	

	Tỉ lệ chung (%)
	70
	30
	



II. BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA
	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức
/kỹ năng
	Mức độ kiến thức, 
kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng Số câu

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	I.
	Listening
	1. Nghe một đoạn hội thoại/độc thoại khoảng 150 từ trong khoảng 4 phút để điền thời gian cho lịch trình đến WANAKA
	Nhận biết: 
- Nghe lấy thông tin chi tiết về các chủ điểm đã học.

	
	3
	
	1
	
	
	
	
	
	4

	
	
	2. Nghe một đoạn hội thoại/độc thoại khoảng 150 từ trong khoảng 4 phút điền thời gian cho lịch trình đến WANAKA 
	Thông hiểu: 
- Hiểu nội dung chính của đoạn độc thoại / hội thoại để chọn câu trả lời đúng.
	1
	
	3
	
	
	
	
	
	4
	

	II.
	Language
	Pronunciation
Các nguyên âm đơn, nguyên âm đôi, phụ âm, tổ hợp phụ âm, trọng âm từ đã học. (/w/, ed, word stress)
	Nhận biết:
- Biết cách phát âm các nguyên âm đơn, nguyên âm đôi, phụ âm, tổ hợp phụ âm, trọng âm từ thông qua các từ vựng đã học.
	3
	
	1
	
	
	
	
	
	4
	

	
	
	Vocabulary
Từ vựng theo các chủ điểm đã học.
Grammar
Các chủ điểm ngữ pháp đã học.
	Thông hiểu:
- Hiểu, phân biệt được các từ loại theo chủ đề đã học.
- Nắm được các mối liên kết của từ trong ngữ cảnh, bối cảnh tương ứng. 
- Phân biệt được các chủ điểm ngữ pháp đã học.
	2
	
	6
	
	
	
	
	
	8
	

	
	
	
	Vận dụng:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.
	Reading
	1. Cloze test
Hiểu được bài đọc có độ dài khoảng 100 từ về các chủ điểm đã học.(Alasca)
	Nhận biết: 
- Nhận ra các thành tố ngôn ngữ và liên kết về mặt văn bản.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Phân biệt được các đặc điểm, đặc trưng của các thành tố ngôn ngữ và liên kết về mặt văn bản,
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Vận dụng:
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	
	2. Reading comprehension
Hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết đoạn văn bản có độ dài khoảng 150 - 180 từ, xoay quanh các chủ điểm có trong chương trình
(tiêu đề, từ quy chiếu, thông tin chi tiết có trong bài)
(Consequences of water pollution)
	Nhận biết:
- Thông tin chi tiết.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Hiểu ý chính của bài đọc. 

	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Vận dụng:
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	IV.
	Writing
	
	Nhận biết:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
Error identification
Xác định lỗi sai
Sentence transformation
- Hiểu câu gốc, dùng các từ gợi ý để chuyển đổi câu sao cho nghĩa không đổi.


	Thông hiểu: 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Hiểu câu gốc, dùng các từ gợi ý để chuyển đổi câu sao cho nghĩa không đổi.
- Viết lại câu sử dụng từ gợi ý, vận dụng các cấu trúc ngữ pháp đã học.
	
	
	
	
	5
	1
	
	4
	5
	5

	Tổng
	
	
	10
	3
	14
	1
	7
	1
	
	4
	31
	9


III. ĐỀ KIỂM TRA.

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2
MÔN: TIẾNG ANH LỚP 8 
THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 PHÚT

A. LISTENING 
Question I: Listen and fill in the time for the schedule of events.(1,0 point). 
Arrive at Puzzling World: (1)_______
Leave Puzzling World: (2)_________
Meet up at Lake Wanaka: (3)_______
Bus leaves: (4)_________
Question II: Listen and choose the right answer A, B , or C.(1,0 point) 
1.The first thing you see in Puzzling World is  ________________.
A. Lake Wanaka               B. the Learning Tower                C. the spacious café 
2.The illusion Room offers you ________________.
 A.the picture of a learning tower           
 B. a collection of puzzles and games   
 C. a collection of 3-D holograms
3.Lake Wanaka is called  ________________.
A. a natural attraction                B. a natural paradise          C. a beauty spot
4.At Lake Wanaka you can ________________.
A. bike and walk                        B. drive                            C. climb a mountain
B.USE OF LANGUAGE
Question I. Find the word which has different sound in the part underlined. (0.5 points)                                                                                                                                          
1. A. wanted  	B. naked 			C. danced 			D. needed
2. A. who		B. when			C. where			D. what
Question II. Find the word which has different stress pattern from the others. (0.5 points)                                                                                                                                          
1. A. artistic	             B. historic			C. dramatic			D. scientific 
2.A. medical		   B. hospital			C. politic			D. electric
Question III. Choose the best answer. (A,B, C or D ). ( 2.0 points)
1. Mi and Nick like ______________ back Mi’s home village on holiday. 
A. comes		      	B. come	    	C. came	        		D. coming
2. If the factory  ________________ dumping poison into the lake, all the fish and other aquatic animals will die.
A. continues			B. to continue	  C. continued		D. will continue
3.Water  ________________ in the lake has made the fish die. 
A. pollution          		B. pollute	             C. polluted                     D. polluting
4.If the air wasn’t dirty, I ________________ so much.
A. wouldn’t sneeze        B. sneeze   	                C. would sneeze	   D. to sneeze
5. If the factory continues  dumping poison into the lake, all the fish and other aquatic animals ________________.
A. die		                     B. to died	              C. dead		          D. will die
6. Water pollution  is the ________________ in the lake has made the fish die. 
A. contaminating       B. contaminate	      C. contaminated         D. contamination
7. On Christmas Eve, most big cities, especially London are ……………..with colored lights across the streets and enormous Christmas trees.
A.decorated	B. hang	C. put	D. made
8.The USA has a population of about 304 million, and it is the third …………country in the world.
A. smallest	B. largest	C. narrowest	D. highest
C-READING:
Question I: Read the passage and do the tasks that follow.( 1.25 points)
	Alaska is perhaps the most amazing state in the USA. It has coastlines facing both the Arctic Ocean and the Pacific Ocean. This state has an incredible three million lakes. That’s four lakes per person living there.
	Many cities in Alaska cannot be reached by road, sea, or river. The only way to get in and out is by air, on foot, or by dogsled. That’s why Alaska has the busiest sea airport in the world, Lake Hood Seaplane Base. Nearly two hundred floatplanes take off and land on the water of this airport every day. It is a really fun scene to watch.
	Alaska is called the land of Midnight Sun because in summer, the sun does not set for nearly three months. But in winter the sun stays almost unseen.
	All Alaskans take special pride in their beautiful and unique state.
1.  Alaska ___________.
A. is another name for the USA	
B. is an island in the Pacific Ocean
C. has coastlines facing both the Arctic Ocean and the Pacific Ocean
1.  Which statement below is NOT CORRECT?
A. In Alaska, the number of lakes is bigger than that of people.
B. There is one lake for each person living there.
C. Alaska has an incredibly high number of lakes.
1. Which method below can always be used to reach a place in Alaska?
A. by air	                   B. by road            C. by river	
1.  In Alaska we can always see the sun ___________.
           A. in winter	                     B. in summer	          C. every month of the year
Question II: Read the passage and choose the best answer.(1.25 points)
                          Consequences of water pollution
Water pollution is a matter of concern nowadays because of its negative effects on the environment and human. The first problem is that water pollution kills (1) ________ organism. Dead fish, crabs, birds and sea gulls, dolphins, and many other animals have been killed by (2) ____________ in their habitat. Moreover, pollution (3) _______ the natural food chain as well. Pollutants such as lead and cadmium are eaten by tiny animals. Later, these animals are consumed by fish and shellfish, and the food chain continues to be disrupted at all high levels. Eventually, humans are 
(4) ___________ by this process as well. People can get (5) ______ such as hepatitis by eating seafood that has been poisoned. In many poor nations, there is always outbreak of cholera and diseases as a result of poor drinking water treatment from contaminated water. (6) ________ people don’t prevent pollution, not only the environment but also their health will be put at risk. 
1. A. aquatic			B. atmosphere	C. underground		D. soil
2. A. pollutes		B. Pollution 		C. polluted			D. pollutants
3. A. changes		B. disrupts		C. pollutes			D. clears
4. A. affect			B. affected		C. affecting			D. effect
5. A. illness			B. sickness		C. diseases			D. healthiness
6. A. If			B. Unless		C. When			D. In case	
D-WRITING:
 Question I. There is a mistake in the four underlined parts of each sentence. Find the mistake (A, B, C, or D ) and correct it. ( 1. 25 points)
1.Water  pollute in the lake has made the fish die. 
      A         B	                           C                       D. 
2. Factories  don’t dump waste into rivers if the government fines them heavily.
            A                 B                  C                                                                 D
3.The earthquake occurred at midday when many people had had lunch.
			A	B                  C                    D
4.Hundreds of houses destroyed after a tornado hit the small town of Texas.
A	B		C		D
5. If James is more outgoing, he would have more friends. 
          A     B                                C                    D
Question II. Complete the second sentence so that it has similar meaning to the first sentence.(1.25 points)
1.Students are more aware of protecting the environment. Teachers teach environmental issues at school. 
->If …………………………………………………………………………………….
2.People speak English all over the world.
->English ………………………………………………………………………………
3.Many rivers and lakes are poisoned.Factories produce waste and pour it into rivers and lakes.
->Because …………………………………………………………………………….
4.They provided food then cleared up the debris.
->After they………………………………………….………………………………
5.They don’t have enough money. They cannot buy a new car.
->If they had ………………………………………………………………………

                                                             THE END   
VI. ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2
MÔN: TIẾNG ANH LỚP 8 
THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
A.LISTENING: (2.0 điểm)
Question I: (1điểm): Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
1. 9.30       2. 12.30                 3. 4.00                    4. 4.15
Question II: (1điểm):  Mỗi ý đúng 0,25 điểm
1.B      2.C      3.B              4.A	
B.USE OF LANGUAGE: (3.0 điểm)
Question I: (0,5 điểm): Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
1.C                 2.A
Question II: (0,5 điểm): Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
1.D                  2.D
Question III: (2 điểm): Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
1.D      2.A        3.A                4.A          5.D            6.D   7. A      8. B

C.READING: (2.5 điểm)
Question I:  (1điểm):  Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
1. C	     2.B	          3.A	4.B
Question II:  (1,5 điểm):  Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
1.A       2. B     3. B     4. B    5. C    6. A
D.WRTING: (2.5 điểm)
Question I:   (1, 25 điểm): Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
1. B. pollute -  pollution
2.B. don’t dump - won’t dump
3.D. had had -  were having
4.B.destroyed -  were destroyed
Question II: (1, 25 điểm): Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
1. If Teachers teach environmental issues at school, Students will be more aware of protecting the environment.
2. English is spoken all over the world.
3. Many rivers and lakes are poisoned because factories produce waste and pour it into rivers and lakes.
4. After they had provided food, the cleared up the debris.
5. If they had enough money, they could buy a new car.
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